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PHỤ LỤC I
BẢNG TỔNG HỢP ĐOÀN RA ĐÃ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2022
(Đính kèm Kế hoạch số           /KH–UBND ngày    /12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

1. Danh sách đoàn do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch
	Số TT
	Tên đoàn
	Trưởng đoàn
	Nước đi
	Đối tác làm việc
	Nội dung hoạt động
	Số người
	Thời gian thực hiện
	Kinh phí
	Báo cáo
	Đoàn trong
KH
	Ghi chú

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Đoàn UBND tỉnh
	Ông Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh
	Hàn Quốc
	Hàn Quốc
	Xúc tiến đầu tư - thương mại
	07
	19/9 - 24/9/2022
	Nguồn kinh phí Xúc tiến đầu tư của tỉnh (nguồn Xã hội hóa)
	x
	x
	

	2
	Đoàn UBND tỉnh
	Ông Phan Tấn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
	Thái Lan
	Tập đoàn SCG, Thái Lan.
	nghiên cứu học tập kinh nghiệm dự án hóa chất sau muối
	10
	Quý 4/2022
	Nguồn kinh phí Xúc tiến đầu tư của tỉnh (nguồn Xã hội hóa)
	x
	x
	


2. Số lượng đoàn cấp ở, ngành
	Số TT
	Tên cơ quan, đơn vị
	Số đoàn đi công tác do cơ quan, đơn vị chủ trì
	Số lượt tham gia đoàn của cơ quan, đơn vị khác
	Số đoàn khác
	Nguồn kinh phí
	Số đoàn trong/ngoài KH

	
	
	
	
	
	NSNN
	Nguồn khác (x)
	Trong
(x)
	Ngoài
(x)

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	0
	01
	0
	
	X
	
	X

	2
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	0
	01
	0
	
	X
	X
	

	3
	Trường Cao đẳng Nghề Ninh Thuận
	0
	05
	0
	
	X
	X
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PHỤ LỤC II
BẢNG TỔNG HỢP HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2022
(Đính kèm Kế hoạch số           /KH–UBND ngày       /12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

	Số
TT
	Tên/chủ đề hội nghị, hội thảo
	Đơn vị tổ chức
	Đơn vị phối hợp
	Cấp cho phép
	Số lượng đại biểu
	Chủ đề, nội dung hội nghị, hội thảo
	Thời gian thực hiện
	Địa điểm tổ chức
	Nguồn kinh phí
	Tình hình báo cáo

	
	
	
	
	
	Người Việt Nam
	Người nước ngoài
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Từ nước ngoài vào
	Đến từ nước/Tổ chức quốc tế
	
	
	
	
	

	1
	Hội thảo kỹ thuật
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Tổ chức SOCODEVI
	UBND tỉnh
	50
	02
	Canada
	Tổng kết các hoạt động của của Hợp tác xã nho Evergeen Ninh Thuận và kết thúc dự án Phát triển Hợp tác xã Việt Nam tại Ninh Thuận
	22/3/
2022
	Tỉnh Ninh Thuận
	Do Tổ chức SOCODEVI tài trợ
	Đã gửi báo cáo

	2
	Hội thảo kỹ thuật
	Ban chuẩn bị Dự án Tam nông giai đoạn 2
	Tổng cục Lâm nghiệp và Quỹ quốc tế về phát triển nông nghiệp (IFAD)
	UBND tỉnh
	30
	06
	IFAD
	Xây dựng Dự án Giảm phát thải khí nhà kín tại khu vực Tây nguyên và duyên hải Nam Trung bộ Việt Nam
	26/5/
2022
	Tỉnh Ninh Thuận
	Do IFAD tài trợ
	

	3
	Hội thảo kỹ thuật
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Công ty TNHH TM Cung ứng quốc tế, Tp Hồ Chí Minh
	UBND tỉnh
	50
	01
	Bỉ
	Giải pháp dinh dưỡng và miễn dịch cho tôm giống
	22/9/ 2022
	Tỉnh Ninh Thuận
	Công ty TNHH TM Cung ứng quốc tế, Tp Hồ Chí tài trợ
	

	4
	Hội thảo kỹ thuật
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Chương trình Phát triển LHQ (UNDP)
	UBND tỉnh
	35
	01
	Italy
	Nông nghiệp chống chịu hạn hán dựa vào cộng đồng - từ kinh nghiệm tới thực tế nhân rộng
	13-15/7/2022
	Tỉnh Ninh Thuận
	Chương trình Phát triển LHQ (UNDP)
	

	Tổng cộng: 04 hội nghị, hội thảo.
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PHỤ LỤC III
TÌNH HÌNH TRAO, NHẬN HUÂN CHƯƠNG, HUY CHƯƠNG, BẰNG KHEN VÀ CÁC DANH HIỆU KHÁC
CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI NĂM 2022 VÀ DỰ KIẾN TIẾP NHẬN NĂM 2023
(Đính kèm Kế hoạch số           /KH–UBND ngày    /12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)


	Số
TT
	Tên danh hiệu
	Tên tập thể, cá nhân
	Thành tích
	Nước trao danh hiệu/Cơ quan nhận danh hiệu
	Số và ngày quyết định

	
	
	
	
	
	

	I
	TÌNH HÌNH TRAO, NHẬN CÁC DANH HIỆU CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI NĂM 2022

	1
	TRAO DANH HIỆU, HÌNH THỨC

	1.1
	Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận
	Ủy ban Quốc gia UNESCO 
Việt Nam
	Xây dựng hồ sơ đề cử Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa
	Việt Nam/Unesco
	07/QĐ-UBND 
ngày 04/01/2022

	1.2
	Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận
	Văn phòng Unicef  
tại Việt Nam
	Dự án “Giảm nhẹ rủi ro thiên tai lấy trẻ em làm trung tâm tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2017 - 2021”
	Việt Nam/Unicef
	564/QĐ-UBND ngày 13/5/2022

	1.3
	Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận
	Tổ chức The VinaCapital Foundation
	Chương trình phẫu thuật cứu 500 ca tim tại tỉnh Ninh Thuận 
giai đoạn 2008 - 2022
	Việt Nam /Tổ chức The VinaCapital Foundation

	733/QĐ-UBND ngày 20/6/2022

	2
	NHẬN DANH HIỆU, HÌNH THỨC: Không

	II
	DỰ KIẾN TRAO, NHẬN CÁC DANH HIỆU CÓ YÊU TỐ NƯỚC NGOÀI NĂM 2023: Không
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PHỤ LỤC IV
THỐNG KÊ VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI NĂM 2022
(Đính kèm Kế hoạch số           /KH–UBND ngày    /12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                               Đơn vị tính: USD
	
Số
TT

	Tên tổ chức
 
	Quốc tịch
	Tên dự án

	Lĩnh vực
	Chi tiết lĩnh vực
	Địa bàn thực hiện dự án
	Thời gian thực hiện
	Cam kết
	Kế hoạch 
2022
	Giải ngân  
	Đối tác
	Tính chất đối tác
	Số văn bản phê duyệt 

	Dự án đang triển khai (08 dự án)-Tổng:
	 
	 
	 
	 
	1,455,600
	298,440
	247,964
	 
	 
	 

	I. Dự án chuyển tiếp (05 dự án) - Tổng:   
	 
	 
	 
	 
	1,160,792
	208,397
	208,397
	 
	 
	 

	1
	Mekong Plus France 
	Pháp
	Phát triển cộng đồng huyện Ninh Phước
	Phát triển kinh tế-xã hội
	Phát triển nông thôn tổng hợp
	Huyện Ninh Phước
	2018-2022
	327,273
	60,000
	60,000
	UBND huyện Ninh Phước
	Chính quyền địa phương
	Quyết định số 1131/QĐ-UBND ngày 09/7/2018 của UBND tỉnh

	2
	Mekong Plus France 
	Pháp
	Phát triển cộng đồng huyện Ninh Sơn
	Phát triển kinh tế-xã hội
	Phát triển nông thôn tổng hợp
	Huyện Ninh Sơn
	2018-2022
	295,371
	69,000
	69,000
	UBND huyện Ninh Sơn
	Chính quyền   địa phương
	Quyết định số 1213/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 của UBND tỉnh

	3
	BeCause for Hope 
	Hoa Kỳ
	Hỗ trợ thực hiện chương trình giáo dục và nâng cao chất lượng giáo dục tại các trường học trên địa bàn huyện Bác Ái
	Giáo dục-Đào tạo
	Tăng cường chất lượng giáo dục
	Huyện Bác Ái
	2020-2022
	24,500
	5,000
	5,000
	UBND huyện Bác Ái
	Chính quyền  địa phương
	Quyết định số 1572/QĐ-UBND  ngày 11/9/2020 của UBND tỉnh

	4
	Tổ chức Help Age International tại Việt Nam
(HAI) 
	Quốc tế
	Giảm nhẹ tính dễ bị tổn thương về thu nhập và sức khỏe người cao tuổi tại Việt Nam
	Giải quyết các vấn đề xã hội
	Bảo trợ xã hội
	Huyện Ninh Phước, Thuận Nam, Ninh Sơn, Ninh Hải, Thuận Bắc và
thành phố Phan Rang - Tháp Chàm
	2021-2024
	477,898
	56,522
	56,522
	Ban Đại diện Hội người cao tuổi Tỉnh
	Chính quyền địa phương
	Quyết định số 1371/QĐ-UBND  ngày 18/7/2021 của UBND tỉnh

	5
	BeCause For Hope
	Hoa Kỳ
	Hỗ trợ thực hiện chương trình giáo dục và nâng cao chất lượng giáo dục tại các trường học trên địa bàn huyện Thuận Bắc
	Giáo dục-Đào tạo
	Tăng cường chất lượng giáo dục
	Xã Phước Chiến và Lợi Hải, huyện Thuận Bắc
	2021-2022
	35,750
	17,875
	17,875
	UBND huyện Thuận Bắc
	Chính quyền  địa phương
	Quyết định số 2297/QĐ-UBND ngày 12/12/2021 của UBND tỉnh

	I. Dự án mới (03 dự án) - Tổng:   
	 
	 
	 
	 
	294,808
	90,043
	39,567
	 
	 
	

	1
	Legacy Charities 
	Hoa Kỳ
	Chăm sóc y tế cho trẻ em mồ côi, trẻ em nghèo tại tỉnh 
	Giải quyết các vấn đề xã hội
	Bảo trợ xã hội
	Tỉnh Ninh Thuận
	11/2021-2023
	108,696
	36,232
	15,000
	Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh
	Chính quyền   địa phương
	Văn bản số 6170/UBND-VXNV ngày 11/11/2021 của UBND tỉnh

	2
	Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA)  
	Nhật Bản
	Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực về kỹ thuật thực tiễn trong  lĩnh vực xây dựng  tại TP. Phan Rang - Tháp Chàm
	Giáo dục-Đào tạo
	Tăng cường chất lượng giáo dục
	Tp. Phan Rang – Tháp Chàm
	2022-2024
	87,400
	29,133
	14,567
	Trường Cao   đẳng nghề Ninh Thuận
	Chính quyền  địa phương
	Quyết định số 159/QĐ-UBND ngày 13/02/2022 của UBND tỉnh

	3
	Room to Read   
	Hoa Kỳ
	Chương trình Thư viện thân thiện trường tiểu học
	Giáo dục-Đào tạo
	Tăng cường chất lượng giáo dục
	Các huyện Bác Ái, Ninh Sơn và Ninh Phước 
	2022-2025
	98,712
	24,678
	10,000
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Chính quyền   địa phương
	Công văn đồng ý tiếp nhận của UBND tỉnh số 3670/UBND-VXNV ngày 23/8/2022 
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PHỤ LỤC V
HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI NĂM 2023
(Đính kèm Kế hoạch số           /KH–UBND ngày    /12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)


	Stt
	Nội dung chương trình
	Cơ quan chủ trì tham mưu
	Cơ quan phối hợp
	Thời gian thực hiện

	I. Công tác tổ chức và quản lý đoàn ra, đoàn vào

	
1
	Quán triệt, thực hiện nghiêm túc Quy chế số 08-QC/TU ngày 30/12/2019 của Tỉnh ủy về Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (sửa đổi, bổ sung) đảm bảo an toàn, an ninh và tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn làm việc trên địa bàn tỉnh.
	Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố.
	Văn phòng UBND tỉnh.
	Trong năm 2023

	
2
	Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 21/7/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường quản lý các đoàn đi công tác nước ngoài; Kết luận số 33-KL/TW ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại ban hành kèm theo Quyết định số 272-QĐ/TW ngày 21/01/2015 của Bộ Chính trị khóa XI.
	Sở Nội vụ.
	Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố.
	Thường xuyên

	
3
	Quán triệt, thực hiện nghiêm túc Quy định 126/QĐ-TW ngày 28/02/2018 của Ban chấp hành Trung ương về một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng và Quyết định số 85/2018/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quyết định ban hành quy chế hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
Quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về “ Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng người Việt Nam xuất cảnh, di cư trái phép, cư trú và lao động bất hợp pháp, vi phạm pháp luật ở nước ngoài trong tình hình hiện nay”.
	Công an tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
	Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố.
	Thường xuyên

	II. Công tác hợp tác quốc tế

	
4
	Kết nối, thiết lập quan hệ quốc tế với địa phương của các nước có điều kiện kinh tế, xã hội tương đồng với tỉnh Ninh Thuận để xúc tiến kêu gọi đầu tư và hợp tác các lĩnh vực là thế mạnh của tỉnh. Chủ động quan hệ, tiếp xúc với một số đại sứ quán các nước tại Việt Nam như: Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Canada, Đức, Pháp, Nga... nhằm thiết lập mối quan hệ mới, thông qua đó góp phần thu hút đầu tư, viện trợ.
	Sở Kế hoạch và Đầu tư.
	Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố.
	Trong năm 2023

	
5
	- Tổ chức ký kêt Thỏa thuận về hợp tác kinh tế - thương mại và văn hóa - giáo dục giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận và Chính quyền tỉnh Kursk, Liên bang Nga.
- Chuẩn bị chương trình đón tiếp Đoàn công tác của chính quyền thành phố Cravant-les-Côteaux (Pháp) tại tỉnh Ninh Thuân về việc cụ thể hóa các cơ hội hợp tác đầu tư của phía Pháp đối với Ninh Thuận.
	Sở Kế hoạch và Đầu tư.
	Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; Sở Công thương; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.
	Trong năm 2023

	III. Công tác quản lý hội nghị, hội thảo, ký kết thỏa thuận quốc tế

	6
	Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc việc tổ chức các hội nghị, hội thảo xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định tại Quyết định số 76/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam; Công văn số 1195/UBND-NV ngày 26/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 09/CT- TTg ngày 05/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý nhà nước đối với công tác điều ước quốc tê, thỏa thuận quốc tế.
	Sở Nội vụ, Công an tỉnh.
	Các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố có liên quan.
	Trong năm 2023

	7
	Tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch trên địa bàn tỉnh.
	Sở Kế hoạch và Đầu tư.
	Các sở, ngành có liên quan.
	Trong năm 2023

	IV. Công tác kinh tế đối ngoại, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch

	8
	Thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 04/09/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh hội nhập quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả hơn.
	Sở Công thương.
	Các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố có liên quan.
	Trong năm 2023

	9
	Thực hiện Kế hoạch số 124-KH/TU ngày 03/10/2018 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị 25-CT/TW của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030.
	Sở Kế hoạch và Đầu tư.
	Các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố có liên quan.
	Trong năm 2023

	V. Công tác thông tin đối ngoại

	10
	Xây dựng và theo dõi triển khai thực hiện Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại năm 2023 của UBND tỉnh.
	Sở Thông tin và Truyền thông.
	Các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố có liên quan.
	Tháng 01/2023

	11
	Quán triệt thực hiện nghiêm túc Quy chế hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh năm 2019 theo Thông tư số 22/2016/TT-BTTTT ngày 19/10/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
	Sở Thông tin và Truyền thông.
	Các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố có liên quan.
	Thường xuyên

	VI. Công tác Ngoại giao văn hóa

	12
	Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 1706/KH-UBND ngày 26/4/2018 của UBND tỉnh về triển khai Chiến lược Ngoại giao Văn hóa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2021.
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
	Các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố có liên quan.
	Trong năm 2023

	VII. Công tác quản lý biên giới, lãnh thổ quốc gia

	13
	Xây dựng và triển khai Kế hoạch về công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo.
	Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.
	Sở Thông tin và Truyền thông, các Sở, ngành có liên quan.

	Quý II/2023

	14
	Xây dựng và triển khai Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 41/CT-TTg ngày 22/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án tổng thể tuyên truyền bảo vệ chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông.
	Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.
	Các Sở, ngành có liên quan.
	Tháng 1/2023

	VIII. Công tác Việt Nam ở nước ngoài

	15
	Triển khai thực hiện Kế hoạch số 3726/KH-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2016-2020.
	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.
	Các Sở, ngành có liên quan.
	Thường xuyên

	16
	Tổ chức họp mặt Kiều bào, người Việt Nam ở nước ngoài về quê nhân dịp Tết Nguyên Đán.
	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.
	Hội liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài.
	Quý I/2023

	17
	Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 4156/KH-UBND ngày 05/9/2012 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 06/7/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.
	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.
	Các Sở, ngành có liên quan.
	Thường xuyên
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PHỤ LỤC VI
KẾ HOẠCH ĐOÀN RA NĂM 2023
(Đính kèm Kế hoạch số           /KH–UBND ngày      /12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)



	Số TT
	Tên đoàn
	Trưởng đoàn
	Đến nước
	Nội dung hoạt động
	Số người
	Số ngày
	Thời gian dự kiến thực hiện
	Kinh phí
	Đối tác làm việc

	1 
	Đoàn Thường trực Tỉnh ủy
	
Ông Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy
	Vương quốc Anh, Hà Lan,   Ailen
	Học tập kinh nghiệm và nghiên cứu mô hình phát triển tổ hợp khí LNG và cảng quốc tế
	10
	05
	Dự kiến trong Quý II/2022
	Nguồn kinh phí XTĐT của tỉnh
	Các tổ chức doanh nghiệp Châu Âu

	2 
	Đoàn Thường trực Tỉnh ủy
	
	Israel, Qatar, Ả Rập- Xê-Út
	Học tập kinh nghiệm và nghiên cứu mô hình phát triên Đô thị thông minh và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
	10
	05
	Dự kiến trong Quý III/2022
	Nguồn kinh phí XTĐT của tỉnh
	Các tổ chức doanh nghiệp Israel, Qatar, Ả Rập- Xê-Út

	3 
	Đoàn Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh
	Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ  tịch HĐND tỉnh

	Úc, New Zealand, Hà Lan
	Kết nối với tổ chức  doanh nghiệp Úc, New Zealand, Hà Lan kêu gọi đầu tư lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao 
	07
	05
	Dự kiến trong Quý III/2022
	Nguồn kinh phí XTĐT của tỉnh
	Các tổ chức doanh nghiệp Úc, New Zealand

	4 
	Đoàn Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh
	Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ  tịch HĐND tỉnh

	Đan Mạch, Đức, Áo, Hungary
	Học tập kinh nghiệm và nghiên cứu mô hình phát triển kinh tế đô thị, xây dựng thành phố thông minh
	07
	05
	Dự kiến trong Quý III/2023
	Nguồn kinh phí XTĐT của tỉnh
	Các tổ chức doanh nghiệp Hà Lan, Đan Mạch

	5 
	UBND  tỉnh Ninh Thuận
	

Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh 
	Pháp
	Nghiên cứu đô thị, văn hóa, tìm hiểu địa phương tương đồng tự nhiên,… hợp tác giữa 2 địa phương
	07
	05
	
	Nguồn kinh phí XTĐT của tỉnh
	Các tổ chức, doanh nghiệp Pháp

	6 
	UBND  tỉnh Ninh Thuận
	
	Trung Quốc, Hà Lan
	Học tập kinh nghiệm mô hình vận hành cảng biển và sản xuất năng lượng tái tạo
	07
	05
	
	Nguồn kinh phí XTĐT của tỉnh
	Các tổ chức doanh nghiệp Trung Quốc, Hà Lan

	7 
	UBND  tỉnh Ninh Thuận
	

Phan Tấn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
	Hàn Quốc
	Học tập kinh nghiệm mô hình sản xuất khí Hydrogen
	07
	05
	
	Nguồn kinh phí XTĐT của tỉnh
	Các tổ chức doanh nghiệp Hàn Quốc

	8 
	UBND  tỉnh Ninh Thuận
	
	Trung Quốc, Đức
	Học tập kinh nghiệm và nghiên cứu công nghệ dệt nhuộm
	07
	05
	
	Nguồn kinh phí XTĐT của tỉnh
	Các tổ chức doanh nghiệp Trung Quốc, Đức

	9 
	
UBND  tỉnh Ninh Thuận
	


Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
	Úc, New Zealand 
	Kết nối, làm việc với các địa phương, doanh nghiệp, đối tác, tổ chức NGO của hai bên; thăm cơ sở kinh tế, văn hóa-giáo dục đào tạo tiêu biểu của Úc
	07
			05
	Theo KH tổ chức Chương trình VPR (Quảng bá địa phương     Việt Nam) của Bộ Ngoại giao
	Nguồn kinh phí XTĐT của tỉnh
	Các tổ chức doanh nghiệp Úc, New Zealand

	10 
	UBND  tỉnh Ninh Thuận
	
	Đài Loan
	Kết nối, xúc tiến đầu tư, giáo dục, thương mại
	07
	05
	Trong Quý I/2023
	Nguồn kinh phí XTĐT của tỉnh
	Các tổ chức doanh nghiệp Đài Loan

	11 
	UBND tỉnh Ninh Thuận
	Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
	Isarel
	Nghiên cứu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, sử dụng nước hiệu quả,…
	07
	05
	
	Nguồn kinh phí XTĐT của tỉnh
	Các tổ chức doanh nghiệp Isarel
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PHỤ LỤC VII
KẾ HOẠCH ĐOÀN VÀO NĂM 2023
(Đính kèm Kế hoạch số           /KH–UBND ngày    /12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)


	Số TT
	Tên đoàn
	Trưởng đoàn
	Đến từ nước 
	Nội dung hoạt động
	Số người
	Thời gian thực hiện
	Kinh phí

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đoàn công tác của Chính quyền
thành phố Cravant-les-coteaux 
	Đại diện Lãnh đạo Chính quyền
thành phố Cravant-les-coteaux
	Cộng hòa Pháp
	Trao đổi làm việc nhằm cụ thể hóa các cơ hội hợp tác đầu tư trong lĩnh vực trồng nho, sản xuất nước ép giải khát từ nho, sản xuất rượu vang nho và các loại rượu khác.
	
	Trong năm 2023
	Do Chính quyền
thành phố Cravant-les-coteaux chi trả.

	2
	Đoàn công tác của Chính quyền tỉnh Kursk
	Đại diện Lãnh đạo Chính quyền tỉnh Kursk

	Liên bang Nga
	Ký kết Thỏa thuận hợp tác chính thức về kinh tế - thương mai và văn hóa – giáo dục
	
	Trong năm 2023
	Do Chính quyền tỉnh Kursk chi trả

	3
	Đoàn công tác của Chính quyền thành phố Aberdeen
	Đại diện Lãnh đạo Chính quyền thành phố Aberdeen
	Scotland, Vương quốc Anh
	Trao đổi làm việc, hợp tác  kinh tế - thương mai và văn hóa – giáo dục
	
	Trong năm 2023
	Do Chính quyền thành phố Aberdeen chi trả

	4
	Công ty Nicholas O’Dwyer Ltd
	Ông Mr. Michel Davitt
	Ailen
	Tư vấn giám sát xây dựng cho toàn dự án.
Đây là “gói thầu tư vấn 1.21 Tư vấn giám sát xây dựng cho toàn dự án” của Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải – Tiểu dự án thành phố Phan Rang – Tháp Chàm.
	01
	Trong năm 2023
	Kinh phí đi lại cá nhân tự chi trả




15

